                 ĐỀ THI GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Văn - Lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút
Phần I: Đọc hiểu (6.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6:
Lần theo tường gấm(1) dạo quanh,

Trên đào nhác thấy một cành kim thoa(2).

Giơ tay với lấy về nhà

"Này trong khuê các(3) đâu mà đến đây?

Gẫm âu người ấy, báu này,

Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm!”

Liền tay ngắm nghía biếng nằm,

Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai.

Tan sương đã thấy bóng người

Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ.

Sinh (4) đà có ý đợi chờ,

Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng:

“Thoa này bắt được hư không (5),

Biết đâu Hợp Phố (6) mà mong châu về?”

Tiếng Kiều nghe lọt bên kia:

“Ơn lòng quân tử sá gì của rơi,

Chiếc thoa nào của mấy mươi

Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao!”

(Kiều gặp Kim Trọng, Trích "Truyện Kiều" – Nguyễn Du theo link: https://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/kieu/call_0245_0572.html)

Chú thích: 
(1)Tường gấm: Do chữ cẩm tường, bức tường gạch có vẽ hoa như gấm (một cách tô điểm văn hoa).
(2)Kim thoa: cái thoa gài tóc bằng vàng.

(3 )Khuê các: buồng lầu, nơi ở của con gái nhà sang trọng.
(4)Sinh: Người đi học, ở đây chỉ Kim Trọng.
(5)Hư không: bỗng không, tự nhiên.
(6)Hợp Phố: tên một quận, trước thuộc Giao Châu, nay thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Theo Hán sử: Nguyên xưa, ven bể quận Hợp Phố có loại trai sinh ra một loại ngọc quý, nhưng vì bọn quan tước tham nhũng, bắt nhân dân đi mò ngọc cho chúng, dân tình khổ cực, nên ngọc trai biến mất. Về sau, có vị quan thanh liêm, nhân hậu đến nhận chức, bãi lệnh mò ngọc, thì ngọc trai lại dần dần trở về. Do đó, người ta thường nói "Châu về Hợp Phố" để chỉ những trường hợp vật báu đã bị mất lại trở về với chủ cũ.
Câu hỏi:
Câu 1. (0.5 điểm) Đoạn trích trên thuộc phần nào của "Truyện Kiều" trong ba phần: "Gặp gỡ" - "Thử thách" - "Đoàn tụ"?
Câu 2. (0.5 điểm) Ghi lại một cặp lục bát mà anh/chị cho là lời đối thoại, một cặp lục bát anh/chị cho là lời độc thoại trên đoạn thơ.

Câu 3. (1.0 điểm) Nội dung chính của đoạn thơ trên là gì? (Có thể trả lời bằng cách gạch các đầu dòng)
Câu 4. (1.0 điểm) Những câu thơ sau cho thấy Thúy Kiều thể hiện thái độ gì với Kim Trọng khi nghe Kim Trọng có ý định trả lại kim thoa cho mình:
"Ơn lòng quân tử sá gì của rơi,

Chiếc thoa nào của mấy mươi

Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao!”
Câu 5. (1.5 điểm) Các hành động của Kim Trọng như: "lần theo tường gấm dạo quanh", "giơ tay với lấy về nhà", "liền tay ngắm nghía biếng nằm", "có ý đợi chờ", "lên tiếng xa đưa ướm lòng" cho thấy tâm thế của Kim Trọng đối với việc tiếp cận Thúy Kiều là một tâm thế như thế nào?

Câu 6. (1.5 điểm) Qua buổi gặp gỡ tự nhiên của Kim Trọng và Thúy Kiều ở đoạn trích trên, Nguyễn Du muốn thể hiện quan niệm gì về tình yêu đôi lứa? (Trả lời bằng đoạn văn từ 5 đến 7 dòng)
Phần II: Làm văn (4.0 điểm)

Viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của em về: Ý nghĩa của việc vượt qua được những cám dỗ trong cuộc sống.
---------------------------------------Hết-------------------------------------
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	Đoạn trích trên thuộc phần "Gặp gỡ" của "Truyện Kiều".
	0.5

	
	2
	- Một cặp lục bát là lời đối thoại thuộc vào các câu:

 .  “Thoa này bắt được hư không,

Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về?”

. “Ơn lòng quân tử sá gì của rơi,

Chiếc thoa nào của mấy mươi

Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao!”

- Một cặp lục bát là lời độc thoại thuộc vào các câu:

"Này trong khuê các đâu mà đến đây?

Gẫm âu người ấy, báu này,

Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm!”
	0.5



	
	3
	Nội dung: 

- Kim Trọng nhặt được kim thoa, chàng đã giữ lấy với thái độ nâng niu trân trọng khi chưa biết chủ là ai.

- Sớm hôm sau, thoáng thấy bóng người đi tìm kim thoa, Kim Trọng đã lên tiếng nhận mình bắt được và tỏ ý muốn trả vật về cho chủ.

- Trước lời nói và hành động của Kim Trọng, Thúy Kiều- chủ nhân của chiếc kim thoa đã lên tiếng nói lời cám ơn.

Đây cũng là cơ hội để Kim- Kiều làm quen sau buổi gặp ở hội Đạp Thanh.
	1.0

	
	4
	Cảm kích tấm lòng "trọng nghĩa khinh tài" của Kim Trọng, cám ơn Kim Trọng.
	1.0

	
	5
	Các hành động của Kim Trọng như: "lần theo tường gấm dạo quanh", "giơ tay với lấy về nhà", "liền tay ngắm nghía biếng nằm", "có ý đợi chờ", "lên tiếng xa đưa ướm lòng" cho thấy tâm thế chủ động của Kim Trọng đối với việc tiếp cận Thúy Kiều, qua đó nhà thơ cho người đọc cảm nhận rõ tình cảm mong chờ khao khát có được cơ hội gặp Thúy Kiều của Kim Trọng.
	1.5

	
	6
	Qua buổi gặp gỡ tự nhiên của Kim Trọng và Thúy Kiều, Nguyễn Du muốn thể hiện quan niệm mới mẻ về tình yêu đôi lứa so với quan niệm thời đại ông: Tình yêu phải xuất phát từ tình cảm của đôi lứa, là tình yêu tự do chứ không phải một sự sắp đặt, ép uổng, gán ghép nào.
	1.5
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	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) trình bày suy nghĩ của em về: Ý nghĩa của việc vượt qua được những cám dỗ trong cuộc sống.
	

	
	
	a. Bảo đảm cấu trúc bài văn nghị luận

Mở bài giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận; thân bài thực hiện các yêu cầu của đề bài; kết bài khẳng định vấn đề nghị luận.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của việc vượt qua được những cám dỗ trong cuộc sống.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, cần vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, phối hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Ý nghĩa của việc vượt qua được những cám dỗ trong cuộc sống. (0,5)
* Giải thích: (0,5)
- Cám dỗ: Cám dỗ thường là những thú vui, mối quyến rũ có thể dễ dàng lôi kéo bạn ra xa khỏi mục tiêu của mình.
- Vượt qua cám dỗ: là vượt lên trên bản thân, đánh bại những ham muốn tầm thường và ích kỷ của chính mình.
* Ý nghĩa của việc vượt qua được những cám dỗ trong cuộc sống: (1,5)
- Vượt qua được ham muốn nhất thời của bản thân, chiến thắng bản thân, tránh được thói quen xấu.

- Rèn luyện được tính kên nhẫn và quyết tâm, tính chủ động trong cuộc sống, tôi luyện bản lĩnh vững vàng không để người khác dễ dàng rủ rê, lay chuyển.
- Sống trách nhiệm hơn với người, với việc, không đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh. (tại….)

- Trau dồi được kỹ năng mềm trong cuộc sống: biết tham gia vào việc tốt, biết tránh hoặc từ chối tham gia vào những việc tiêu cực.
- Nâng cao chiều sâu nhận thức, biết nhìn thấu hậu quả tiêu cực của cám dỗ ngay khi nó chưa xảy ra.
- Ngày càng trưởng thành hơn, trở thành con người đứng đắn, uy tín, tạo được niềm tin cho những người xung quanh.
…
* Chứng minh (0,25)
Học sinh tự lấy dẫn chứng về những con người vượt qua được cám dỗ trong cuộc sống để minh họa cho bài làm của mình.

Lưu ý: dẫn chứng xác thực, nổi bật, tiêu biểu, được nhiều người biết đến.

* Phản biện, rút bài học (0,25)
- Cám dỗ sẽ hạ gục những người thiếu bản lĩnh, bởi vậy cần giữ ý thức tỉnh táo trước mọi sự việc, cần lý chí và quyết tâm mới có thể vượt qua cám dỗ.

	3.0

	
	
	d. Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp

Bảo đảm chuẩn chính tả, từ ngữ, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	
	đ. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc, có ý tưởng riêng phù hợp với vấn đề nghị luận, có cách lập luận, diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	TỔNG ĐIỂM
	10.0


